CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
─────────────
.............., ngày ...... tháng ...... năm 20......
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN
(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận về con chung, tài sản chung và nợ chung)
Kính gửi: Tòa án nhân dân khu vực	
tỉnh/thành phố (1)	
Người yêu cầu: (2)
1. Chồng:
Họ và tên:	   Sinh năm:	
Số CCCD/định danh cá nhân:	   Cấp ngày:	
Nơi cấp:	
Nơi cư trú hiện nay (xã/phường, tỉnh/thành phố):	
Số điện thoại:	   Email (nếu có):	
2. Vợ:
Họ và tên:	   Sinh năm:	
Số CCCD/định danh cá nhân:	   Cấp ngày:	
Nơi cấp:	
Nơi cư trú hiện nay (xã/phường, tỉnh/thành phố):	
Số điện thoại:	   Email (nếu có):	
Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn với những nội dung sau:
I. Về quan hệ hôn nhân
Chúng tôi kết hôn ngày ...... tháng ...... năm ........, đăng ký tại UBND xã/phường	
tỉnh/thành phố	   Giấy chứng nhận kết hôn số:	
Lý do ly hôn:	
	
Chúng tôi cùng tự nguyện ly hôn, không bị ép buộc, lừa dối; đã hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc ly hôn, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ đối với con chung và tài sản chung.
II. Thỏa thuận về con chung
Chúng tôi có ...... con chung:	
(1) Họ tên, ngày sinh:	
(2) Họ tên, ngày sinh:	
Hai bên thỏa thuận ai trực tiếp nuôi con:	
Mức cấp dưỡng (đồng/tháng), thời hạn cấp dưỡng:	
Quyền thăm nom, chăm sóc con của bên không trực tiếp nuôi:	
(Nếu không có con chung, ghi: “Không có”.)
III. Thỏa thuận về tài sản chung (3)
Tài sản chung gồm:	
	
Hai bên thỏa thuận phân chia như sau:	
	
(Nếu không yêu cầu Tòa giải quyết, ghi: “Không yêu cầu Tòa án giải quyết”.)
IV. Thỏa thuận về nợ chung (4)
	
	
V. Yêu cầu Tòa án giải quyết
Đề nghị Tòa án công nhận thuận tình ly hôn giữa chúng tôi và công nhận sự thỏa thuận về con chung, tài sản chung, nợ chung nêu trên theo Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
Chúng tôi cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đơn.
Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn: (5)
	STT
	Tài liệu, chứng cứ kèm theo
	Số bản

	1
	Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính)
	…….

	2
	Căn cước công dân của vợ và chồng (bản sao)
	…….

	3
	Giấy khai sinh của con chung (bản sao)
	…….

	4
	Giấy tờ về tài sản chung đã thỏa thuận chia (nếu có)
	…….

	5
	
	…….



	NGƯỜI YÊU CẦU (CHỒNG)
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)


	NGƯỜI YÊU CẦU (VỢ)
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)





HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN
(Có thể xóa trang này trước khi in nộp Tòa án)
	Cách ghi các mục có đánh số
(1) Tòa án nhân dân khu vực nơi vợ hoặc chồng cư trú, làm việc. Hai bên được thỏa thuận chọn một trong hai nơi. Ghi đúng tên tòa mới, không ghi tòa án cấp huyện cũ.
(2) Cả vợ và chồng cùng ghi đầy đủ thông tin cá nhân. Địa chỉ ghi theo xã/phường, tỉnh/thành phố (mô hình chính quyền hai cấp từ 01/7/2025).
(3), (4) Nêu rõ tài sản, nợ và cách chia đã thỏa thuận. Thỏa thuận phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con; nếu không, Tòa có thể không công nhận.
(5) Mỗi tài liệu nộp kèm phải ghi vào danh mục.



	Lưu ý quan trọng
• Bắt buộc cả vợ và chồng cùng ký hoặc điểm chỉ. Thiếu chữ ký của một người thì không còn là thuận tình, phải chuyển sang khởi kiện đơn phương (Mẫu số 23-DS).
• Ly hôn thuận tình là “việc dân sự”, dùng Mẫu số 01-VDS (Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP). Lệ phí 300.000 đồng khi không tranh chấp tài sản (Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14).
• Căn cứ: Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Điều 396 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.
• Mẫu do Công ty Luật TNHH Dragon biên soạn theo bố cục mẫu của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, cập nhật tên Tòa án nhân dân khu vực và đơn vị hành chính áp dụng từ 01/7/2025 (cập nhật 10/2026). Chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý cho từng vụ việc.



	Cần luật sư soạn đơn và đại diện tại Tòa?
Luật sư Công ty Luật TNHH Dragon soạn đơn đúng mẫu, rà soát thỏa thuận nuôi con – cấp dưỡng – chia tài sản để Tòa dễ công nhận và đại diện làm việc với Tòa án.
Hotline / Zalo: 0983 019 109 · vanphongluatsu.com.vn · Văn phòng: Long Biên, Hà Nội · Chi nhánh Hải Phòng. Phí tư vấn trực tiếp từ 500.000 đồng/giờ (mức tham khảo, có thể thay đổi).
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